
Số 

lượng

18.453

4.843

205

449

114

4.075

13.127

353

350

73

120.711,54 520.286.623,46

3. Ô tô 73 63.382.033,21 63.382.033,21

2. Nhà 350 120.711,54 520.286.623,46

191.433,0 2.167.106,08 2.175.699.768,44

1. Đất 353 2.025.945,40 690.325.361,36 2.025.945,40 690.325.361,36

II. Đơn vị sự nghiệp 12.909 2.167.106,08 2.171.387.766,44 222 4.503.435,0 4

104.041.617,63

4. Tài sản cố định khác 4.077 720.867.187,55 18 440.946,0 20 375.402,49 720.932.731,06

3. Ô tô 114 104.041.617,63

465.522,62 93.493.888,13

2. Nhà 449 122.881,52 285.056.855,53 122.881,52 285.056.855,53

1. Đất 205 465.522,62 93.493.888,13

566.835,49 3.495.697.165,42

I. Cơ quan nhà nước 4.845 603.926,68 1.203.459.548,83 18 440.946,0 20 375.402,49 603.926,68 1.203.525.092,34

Tổng cộng
18.228 3.491.210.219,91 249 5.053.781,0 24

Bộ, ngành, tỉnh: Tỉnh Lai Châu

Tên đơn vị: Tỉnh Lai Châu

Mã đơn vị: T35

Mẫu số: 08b-ĐK/TSC

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÔNG

Phần 2: Chi tiết theo loại hình đơn vị

Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2024 Đến ngày 31/12/2024

Lý do tăng/giảm: Tất cả

Loại tài sản: Tất cả

Chi tiết bậc tài sản: 1

Cấp hành chính: Tất cả

Loại hình đơn vị: Tất cả
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất - nhà là: Mét vuông;Giá trị là: Nghìn đồng.

Tài sản

Số đầu kỳ Số tăng trong kỳ Số giảm trong kỳ Số cuối kỳ

Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá

Số 

lượng
Diện tích Nguyên giá Diện tích Nguyên giá



12.351

439

6

8

36

389

44

44

766.448,0

1. Tài sản cố định khác 44 766.448,0 766.448,0

IV. Ban quản lý dự án 44 766.448,0

38.283.681,76

4. Tài sản cố định khác 380 8.850.462,20 9 109.400,0 8.959.862,20

3. Ô tô 36 38.283.681,76

54.247,0 34.460.880,0

2. Nhà 8 6.243,0 34.001.432,68 6.243,0 34.001.432,68

1. Đất 6 54.247,0 34.460.880,0

191.433,0 901.705.750,42

III. Tổ chức 430 60.688,0 115.596.456,64 9 109.400,0 60.688,0 115.705.856,64

4. Tài sản cố định khác 12.133 897.393.748,42 222 4.503.435,0 4


